
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m
2
)

I

1 Nguyễn Thị Phương Ly 0968741165 25 8 2000 125871147 027300010071

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Huy Chúc M&M

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị Xã 

Thuận Thành

phường 

Song Hồ

Có mức thu nhập 

là 9,645,000
Chủ hộ 30905 77.16

Nguyễn Thành Đôn 0357140122 27 9 1996 091731413 019096007653

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng công ty 

truyền thông đa 

phương tiện VTC 

bộ thông tin và 

truyền thông

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Thị Ngọc Huyền 20 11 1996 125744058 027196001730
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hà My 1 10 2023 027323007222
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Ngô Thùy Dung 0362691994 1 10 1994 125571428 027194009921 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Đồng Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Nhật Linh 22 11 2023 027323009024
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

II

Lê Anh Tuấn 4 11 1996 017493898 001096031401

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân trong cơ quan, đơn vị 

thuộc công an nhân dân và quân 

đội nhân dân

Trường Trung cấp 

Kỹ Thuật Công 

Binh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện Mỹ 

Đức
Xã An Mỹ Chủ hộ

Bùi Thị Lan 7 7 1998 001198006898 001198006898

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

SEOJIN AUTO

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện Mỹ 

Đức
Xã Tuy Lai Vợ (Chồng)

Vương Vân Anh 8 2 1996 017252802 001196042089

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng Sotek

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện Quốc 

Oai

Xã Cộng 

Hòa
Chủ hộ

Nguyễn Văn Khương 23 9 1992 132183704 025092005842

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu tư và Giáo dục 

Đông Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ

Huyện Hạ 

Hòa

Xã Hiền 

Lương
Vợ (Chồng)

Khúc Mạnh Thắng 12 4 1971 011876759 001071027556

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn Quản Lý 

Thiết Kế Xây Dựng 

số 18

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thúy Vân 26 2 1972 011695763 001172020517

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn Quản Lý 

Thiết Kế Xây Dựng 

số 18

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Văn Tư 5 4 1991 121878731 024091008972

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đất 

Việt Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang

Huyện Lục 

Ngạn

Thị trấn 

Biển Động
Chủ hộ

Đồng Thị Lệ 11 3 2001 082375194 024301008786

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đất 

Việt Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lạng Sơn

Huyện Hữu 

Lũng

Xã Cai 

Kinh
Vợ (Chồng)

Huyện 

Thanh Trì

Xã Yên 

Mỹ

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-0707 71,5

4 0978.632.094

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-0811 70,0

2 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Tổng thu nhập 

của cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu

41610 65.12

Danh sách kèm theo tờ trình số 28/TT-CTS ngày 15/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

1
0366.188.878/ 

0379.972.413

Có tổng thu nhập 

không quá 1,5 lần 

tổng thu nhập của 

sĩu quan có cấp 

bậc hàm Đại Tá 

CTS-K-0206 51,1

2 0987.945.231

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-0612 70,0

3 0982.544.444 Hà Nội 

Danh sách kèm theo tờ trình số 26/TTr-AP ngày 13/5/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Phú

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-N&BĐS ngày          /6/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

3 Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đồng 

Nguyên

Có mức thu nhập 

hàng tháng không 

quá 15 triệu đồng

41306 65.14



Lê Phương Thu 6 10 1985 045033972 012185000066

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn Kinh 

Doanh Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Minh Tuấn 10 2 1984 125061223 027084000921

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Thương 

Mại Sport Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Phương 8 7 1994 122146903 024094014038

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Một Thành Viên 

Thương Mại và Sản 

Xuất Kim Cơ Khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Tô Thị Mơ 7 2 1993 132247012 025193012733

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Một Thành Viên 

Thương Mại và Sản 

Xuất Kim Cơ Khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đỗ Thị Huế 9 6 1990 125316819 027190000958

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Du 

Lịch và Vận Tải 

Lâm Quyết

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Bùi Đắc Nhất 2 7 1983 172881275 038083020102

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Du 

Lịch và Vận Tải 

Lâm Quyết

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Thị Mến 2 3 1988 125240469 027188009274

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trung tâm trợ giúp 

xã hội Quang Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Đăng Bừng 10 12 1988 125240249 027088009008

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư ACT 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Oanh 1 1 1976 162797968 036176005091

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

chế biến khoáng sản 

Nam Toàn Cầu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Văn Sướng 1 1 1972 162317952 036072002401

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ NNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

10 Trần Ánh Tuyết 0978.267.813 12 11 1978 012058802 001178012215
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Tiểu Học 

Thịnh Liệt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện 

Thanh Trì

Xã Ngọc 

Hồi

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0905
68,5

11 Đinh Thu Dung 0832.051.806 7 10 1990 164389799 037190008298

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Một Thành Viên 

Thương Mại và Sản 

Xuất Kim Cơ Khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Ninh Bình

Huyện Yên 

Khánh

Thị trấn 

Yên Ninh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0508 69,9

Đỗ Thị Oanh 19 1 1998 013593156 001198026202

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đào tạo chuyên sâu 

và Phát triển Kỹ 

năng Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lâm Quang Huy 24 12 1997 013414737 001097029179

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ Ô tô Khải 

Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Ngọ 7 2 1990 112515135 001190055498

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Garmatic

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Huyện Ba Vì Xã Sơn Đà Chủ hộ

Hà Văn Pháp 17 7 1988 186908795 040088019014 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Châu 

Kim

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Nghệ An

Huyện Quế 

Phong

Xã Châu 

Kim
Vợ (Chồng)

9 0944.873.285 Nam Định
Huyện Trực 

Ninh

Xã Trực 

Nội

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0804
69,4

0817.669.985 Hà Nội 
Huyện Gia 

Lâm

Xã Đặng 

Xá

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0504 69,5

6 0977.395.194 Bắc Giang
Huyện Tân 

Yên

Xã Hợp 

Đức

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0809 69,9

5

7 0965.521.855 Thanh Hóa
Huyện Thọ 

Xuân

Xã Thọ 

Hải

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0810 69,9

8 0904.975.253 Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Châu Khê

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0705
68,5

12 0981.612.598 Hà Nội 
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thiên 

Đức

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0607 69,9

13 0342.094.732

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0802 69,4



Nguyễn Thị Thu 24 7 1996 063439444 010196006910

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Vải 

và phụ kiện may 

mặc H&P

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Duy Khánh 9 3 1993 063454444 036093025750

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phát triển thương 

mại và dịch vụ THL

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Hoàng Văn Chín 28 9 1970 181502578 040070018843
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

UBND Xã Liên 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Tô Thị Liêm 10 9 1973 182302757 040173027891 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Liên 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Đăng Ký 2 9 1966 150888093 034066001497

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Hợp tác xã sản xuất 

kinh doanh dịch vụ 

Nông Nghiệp xã 

Đông Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Nhũ 7 1 1971 150932788 034171009557

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ NNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

17 Hoàng Xuân Tùng 0977.947.395 6 2 1995 113580986 017095004221

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch Vụ Thương 

Mại Nam Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hòa Bình

Huyện Yên 

Thủy
Xã Yên Trị

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0807
69,85

Nguyễn Minh Tiến 4 5 1978 011810245 001078026505

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Chứng Khoán Tân 

Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hà 12 1 1979 012027489 001179027721
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Trung Học 

Cơ Sở Trần Phú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

19 Hà Thị Xuyến 0936.044.689 1 2 1955 060337958 015155002260

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ và Phát 

triển Havido

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Yên Bái

Huyện Văn 

Chấn

Xã Đại 

Lịch

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-K-0608 70,0

Nguyễn Mai Thắng 28 11 1983 182515932 040083024223

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân trong cơ quan, đơn vị 

thuộc công an nhân dân và quân 

đội nhân dân

Lữ Đoàn 205 Binh 

Chủng Thông Tin 

Liên Lạc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Duyên 16 1 1992 112462305 001192025720

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân trong cơ quan, đơn vị 

thuộc công an nhân dân và quân 

đội nhân dân

Lữ Đoàn 205 Binh 

Chủng Thông Tin 

Liên Lạc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đặng Thị Hương 10 8 1986 112087352 001186041007

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây Dựng 

An Sinh Bắc Ninh - 

CN Phòng Khám 

Đa khoa Kim Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Hải Thanh 24 5 1985 012514847 001085025547

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây Dựng 

An Sinh Bắc Ninh - 

CN Phòng Khám 

Đa khoa Kim Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-0507 71,5

20 0777.887.000 Hà Nội

CTS-M1-

0901
71,090338.081.504

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

16 Thái Bình
Huyện Tiền 

Hải

Xã Đông 

Quang

18 0982.393.436 Hà Nội
Huyện Thanh 

Trì

Xã Yên 

Mỹ

14 0963.912.456 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M2-

0206
71,59

15 0985.621.174 Nghệ An
Huyện Yên 

Thành

Xã Liên 

Thành

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M2-

0607
69,85

Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Đại Kim

Có Tổng mức thu 

nhặp không quá 2 

lần mức lương 

hàm Đại Tá

CTS-L-0210 70,0

21 0931.586.188 Hà Nội
Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Thanh Trì

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0513 70,0



22 Phạm Thị Khánh Ly 0834.988.991 11 12 1991 031599865 031191003397

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu tư và Xây dựng 

Aries

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Trung Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-L-0906 51,1

Phạm Thị Thu Huyền 31 10 1989 012710769 001189013049

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Du lịch và tổ chức 

sự kiện Việt Mỹ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Đức Phương 17 3 1988 012859178 001088019102

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Dịch vụ Du Lịch 

Hành Trình May 

Mắn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

24 Đoàn Anh Đức 0559.496.985 23 7 1998 013490854 118098000001

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Phát triển Quốc tế 

Vương Đông

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Ba 

Đình

Phường 

Cống Vị

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0311 69,0

Trịnh Thị Điểm 23 9 1991 125461810 027191004397

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hoa Ju

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Hữu Thịnh 18 2 1987 125281057 027087004118
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung Tâm Y Tế 

Thị Xã Quế Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

26 Ngô Hữu Gia Bảo 0975.722.540 27 8 2005 024205001748 024205001748

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Thọ 

Xuân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang

Thành phố 

Bắc Giang

Phường Đa 

Mai

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0508 69,9

27 Nguyễn Duy Trình 0396.175.567 7 9 1995 173765731 038095000948

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hoàng Khang 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thanh Hóa

Thị Xã Nghi 

Sơn

Phường 

Bình Minh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0706 69,0

28 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0888.131.791 31 7 1991 012870055 001191003263

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

và Dịch vụ Cát Khải 

Đăng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Nghĩa Đô

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0305
68,5

29 Hoàng Văn Toản 0398.632.559 19 10 2001 033201003368 033201003368

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Xây 

Dựng Thắng Lợi

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Gia 

Lâm

Xã Kiêu 

Kỵ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0504
69,4

30 Nguyễn Quang Hùng 0974.223.879 14 10 1995 125601309 027095000989

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư ACT 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Đại 

Đồng

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0505
68,5

31 Nguyễn Thị Hiền 0965.761.796 30 10 1996 122231613 024196007419

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hyosung Financial 

System Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0610
69,9

Mai Văn Hưng 27 3 1978 013074872 038078032591

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân trong cơ quan, đơn vị 

thuộc công an nhân dân và quân 

đội nhân dân

Bộ Tham Mưu - 

Binh Chủng Công 

Binh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Bùi Thị Thanh 10 9 1982 164155298 037182001443
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Học viện Hành 

Chính và Quản Trị 

Công

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

33 Ngô Thị Hoán 0973.008.520 26 3 1963 140560722 030163000670

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Wingsburg Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Dương

Huyện Ninh 

Giang

Thị trấn 

Ninh Giang

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0807
69,9

32 0988.759.899

Có Tổng mức thu 

nhặp không quá 

1,5 lần mức 

lương hàm Đại 

Tá

CTS-Q-

0711
69,0Hà Nội

Quận Tây 

Hồ

Phường 

Phú 

Thượng

23 0989.380.515 Hà Nội
Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Yên Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0301 68,5

25 0367.550.163 Bắc Ninh
Thị Xã Quế 

Võ

Phường 

Việt Hùng

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0501 68,5



34 Hà Văn Thành 0888.605.006 21 7 1983 113165173 017083008331

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Công Nghệ Giáo 

Dục Kids Sun Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hòa Bình

Thành phố 

Hòa Bình

Phường 

Hữu Nghị

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0808
69,9

35 Đặng Thị Trang 0762.421.527 8 2 2002 125911515 027302007734

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư ACT 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Châu Khê

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0405 68,5

Phạm Thị Huệ 14 3 1982 090890369 019182007737

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đồ 

Gỗ Nội Thất Mỹ Á

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phùng Văn Trường 5 11 1981 162403149 036081004733

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Sữa Việt Nam - 

Nhà máy sữa Tiên 

Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

37 Phạm Văn Đô 0962.290.979 10 3 1993 163222831 036093006572

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu tư và Giáo Dục 

Đông Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Nam Định

Huyện Hải 

Hậu

Xã Hải 

Giang

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0808 69,9

38 Trần Trung Kiên 0705.142.826 22 8 2005 001205024821 001205024821

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Giải Pháp Công 

Nghệ Himitech Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Yên Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0809 69,9

39 Bùi Quang Phi 0963.121.032 17 10 2002 001202030748 001202030748

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Máy Tính Tân 

Thành An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Huyện Ba Vì

Xã Tản 

Lĩnh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0901 68,5

Phan Mạnh Hùng 7 10 1997 026300002713 026300002713
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Partron Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đào Thị Thủy 11 8 2000 026097000483 026097000483
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Partron Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

III

1 Nguyễn Thị Ngọc Thu 0329.073.888 7 4 1975 011866952 027175006205

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Two Kings 

Distribution

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hai Bà 

Trưng

Phường 

Bạch Mai

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
ECO-CT4-

1807
63,66

2 Đỗ Thị Ánh Tuyết 0386.188.550 30 7 1976 125791248 027176012062 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Tiền Ninh Vệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành Phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
ECO-CT3-

0301
72,42

Nguyễn Trọng Kiên 24 3 1992 135473713 026092014044

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Xây 

Dựng Vũ Minh 

Ngọc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thơm 1 5 1996 125798152 027196007091

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Môi trường và 

Công nghệ Vượng 

Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Phùng Thị Thảo 21 9 2000 125871883 027300007455

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ sản xuất Lưu Chi 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Duy Quân 1 12 1999 125841066 0270990008393

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thành Long Khanh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

1 Phạm Ánh Ngọc 0971732266 18 12 2005 027305000486

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

CHOUGO

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình
Xã Đại Lai

Có thu nhập

không quá 15

triệu đồng

Chủ hộ T7-CH15 57.20

V

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0608 69,9

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0706
71,5940 0981.111.098 Vĩnh Phúc

Huyện Vĩnh 

Tường

Xã Tuân 

Chính

36 0362.546.667 Hà Nội
Huyện Gia 

Lâm

Xã Đặng 

Xá

Danh sách kèm theo tờ trình số 47/TTr-GH ngày 15/5/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

ECO-CT2-

0903
64,59

ECO-CT1- 

0804
64.59

Danh sách kèm theo tờ trình số 1405-2025/TT-CUONGTHINH ngày 14/5/2025 của Công ty cổ phần TM và VT Cường Thịnh

Danh sách kèm theo tờ trình số 100/TT-ECO ngày 15/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

3 0375.506.208 Bắc Ninh
Thành Phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

4 0396607991 Bắc Ninh
Thị xã 

Thuận Thành

Phường 

Thanh 

Khương

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng



1 Trần Xuân Đại 0356193333 22 10 1987 060844850 015087011655

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

PDT Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.861.538

Chủ hộ
Căn hộ 902 - 

Tòa CT2A
26.05

2 Lê Thị Nhung 0972578942 8 8 1993 125469012 027193002043

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH cơ 

khí và xây dựng KP-

CN Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Hoàn 

Sơn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.500.000 

Chủ hộ
Căn hộ 615 - 

Tòa CT2B
43.76

3 Nguyễn Thị Thảo Vân 0989519164 10 12 2003 027303010929

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Trí Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 505 - 

Tòa CT2A
43.33

4 Lý Tòn Nhất 0345086324 26 7 2005 004205006194

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư Royal Life 

VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phương 

Liễu

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.450.000

Chủ hộ
Căn hộ 610 - 

Tòa CT2B
45.14

5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0842922228 9 1 2003 011303000756

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Giấy và Bao bì Tiên 

Sơn Pacific

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 801 - 

Tòa CT2B
45.14

Nguyễn Quang Hùng 29 3 1983 125099610 027083005242

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Lịch Hiền

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền An

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

6.000.000

Chủ hộ

Ngô Thị Hồng Hạnh 25 9 1982 121566961 024182014983

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Lịch Hiền

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền An

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

6.250.000

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Nguyệt 20 11 1995 125569276 027195005811

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH kỹ 

thuật chính xác 

Quốc Huy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

4.800.000

Chủ hộ

Nguyễn Hữu Bình 10 7 1992 125393977 027092008387

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH kỹ 

thuật chính xác 

Quốc Huy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

4.800.000

Vợ (Chồng)

8 Lê Thảo Ly 0969303805 18 4 1999 013625928 001199019395

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH TC 

Human hair Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 409 - 

Tòa CT2B
26.31

9 Nguyễn Thị Xuân 0343304555 2 10 1968 121884026 24168002182

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư xây 

dựng KDV

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.700.000

Chủ hộ
Căn hộ 1208 

- Tòa CT2A
45.88

10 Nguyễn Minh Quân 0988058574 21 11 2004 125981321 027204002861

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH xây 

lắp cơ khí công 

nghiệp An Phát Tú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vân 

Dương

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.850.000

Chủ hộ
Căn hộ 1208 

- Tòa CT2B
45.88

7 0962252500
Căn hộ 1219 

- Tòa CT2A
45.14

6 0327278886
Căn hộ 1110 

- Tòa CT2B
45.14



Cao Thị Hồng Nhung 4 9 2000 125927325 027300006605

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và đầu 

tư Vân Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

8.400.000

Chủ hộ

Trương Xuân Tùng 10 11 1995 027095007903

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và đầu 

tư Vân Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.200.000

Vợ (Chồng)

VI

1 Nguyễn Thị Thảo 14 7 2001 027301002131

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Văn Phòng Công 

Chứng Nguyễn Đức 

Huấn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận Thành

Xã Đại 

Đồng 

Thành

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/th

áng

Chủ hộ C9T9-CT2 69.90

Nguyễn Thị Hạnh 27 11 1994 125562491 027194002033

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH thiết bị 

điện Quang Minh

(CN Thuận Thành)

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc
Chủ hộ

Nguyễn Hải Đăng 11 10 2021 027221009237 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc
Con

VII

1 Trương Thị Mỹ Chinh 0977699409 19 9 1997 125674377 027197004913

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

New Advanced 

Electronics 

Technologies (Việt 

Nam)

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 54.00

Đào Thị Hằng Nga 0373142379 15 10 1992 125537885 027192001834

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Don Optic Vina
Chủ hộ

Nguyễn Văn Tuế 0968899786 10 6 1992 125483780 027092009038 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Tạ Trí Tuệ 28 10 2017 027217004932 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Tuệ Tâm 19 10 2020 027320008080 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Quang Thảo 0983126529 26 10 1989 125291586 027089001524

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SH 

Tech Electronics
Chủ hộ

Nguyễn Thị Lâm 0986931198 5 10 1989 125908041 001189041890

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ Progress 

Y&Y Việt Nam

Vợ (Chồng)

Nguyễn Quang Việt 8 5 2016 027216004696 Học sinh, sinh viên Con

11 0967762361
Căn hộ 908 - 

Tòa CT2B
46.31

Danh sách kèm theo tờ trình số 165/2025/TTr-LH ngày 16/5/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn BĐS Lan Hưng

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/th

áng

C8T6-CT2 58.1

Danh sách kèm theo tờ trình số 297/CTHT-DA ngày 16/5/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Nhân 

Hòa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du
Xã Phú Lâm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00



Nguyễn Văn Nghiệp 0972406755 20 6 1986 125251143 027086012484

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SH 

Tech Electronics
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huệ 0982561263 19 8 1988 125352848 027188001208
Viện Quy hoạch, 

Kiến trúc Bắc Ninh
Vợ (Chồng)

Nguyễn Đăng Quang 13 8 2019 027219007519 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Ngọc Minh Châu 9 9 2013 027313008079 Học sinh, sinh viên Con

5 Nguyễn Văn A Lếch 0392392608 15 4 1999 125823616 027099006715

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

H&S Tech

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Kim 

Chân

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 54.00

Phạm Thị Sinh 0984095105 3 11 1988 121689545 024188013434

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Đỗ Công Chức 0984052899 22 6 1981 121428858 024081023014 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Đỗ Công Dũng 10 8 2007 024207009790 Học sinh, sinh viên Con

Đỗ Phạm Thiên Di 2 1 2015 024315007717 Học sinh, sinh viên Con

Đỗ Phạm Ngọc Diệp 9 9 2011 024311011092 Học sinh, sinh viên Con

Dương Thị Yến 0969983994 8 11 1994 122099718 024194007133

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Xuân Khánh 0969969951 2 9 1993 122018330 024093017675

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

DYT Việt Nam
Vợ (Chồng)

Nguyễn Mai Phương 25 11 2014 024314007493 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Xuân Nam 31 7 2017 024217016672 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Trần Bảo Ngọc 3 10 2023 024323012018 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Ngọc 0961909661 4 2 1993 122087140 024193002803

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Deli Việt Nam
Chủ hộ

Nguyễn Văn Quân 0923508222 6 4 1991 125351382 027091004202 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Tuấn 21 12 2011 027211013923 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Toàn 9 1 2014 027214013140 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Tú Quyên 21 10 2018 027318003690 Học sinh, sinh viên Con

Vũ Thị Hòa 0858210686 10 10 1996 173928255 038196001553

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Bùi Văn Bảo 0838320686 5 8 1994 173920517 038094044137 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Bùi Hoàng Minh Khôi 19 9 2023 038223032451 Học sinh, sinh viên Con

6

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Tân Yên Liên Sơn

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

4

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Đại 

Xuân

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

8

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

7

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang
Thành phố 

Bắc Giang

Hương 

Gián

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

9

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00



Trần Thị Huệ 0359193437 24 8 1991 125346758 027191011031

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thọ Tuấn 0968271536 26 12 1991 125346614 027091011070 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Thọ Duy 20 12 2011 027211003601 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Lan 27 12 2013 027313005940 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Trân Anh 14 7 2019 027319005593 Học sinh, sinh viên Con

10

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00
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